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	DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

	Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
từ hạng IV lên hạng III
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTH ngày        /5/2023 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp)


PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG 
(Dành cho tất cả các vị trí dự thi)
1. Luật Viên chức năm 2010 (Luật số 58/2010/QH12).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14):  Điều 2.
3. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Chương II: mục 3; Chương III: Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22.
5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Chương I; Chương II: mục 1 và mục 3.
6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
PHẦN II: MÔN TIN HỌC
(Dành cho tất cả các vị trí dự thi)
1. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: Khoản 1, Điều 2.
2. Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
PHẦN III: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
I. Chuyên ngành kế toán (Dành cho vị trí dự thi kế toán viên trung cấp lên kế toán viên)
1. Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (Luật số 83/2015/QH13)
2. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN số 83/2015/QH13.
3. Luật kế toán năm 2015 (Luật số 88/2015/QH13)
4. Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
5. Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị.
6. Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN áp dụng cho thời kỳ ổn định NSNN từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn.
7. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
8. Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về phân cáp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.
9. Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số  15/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
10. Thông tư số 58/2016 ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
11. Thông tư số 68/2022TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016 ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.
II. Chuyên ngành thư viện (Dành cho vị trí dự thi Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III)
1. Luật thư viện năm 2019 (Luật số 46/2019/QH14).
2. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện.
3. Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.
4. Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện.
5. Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
6. Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến hết năm 2025, định hướng đến năm 2030”
7. Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện của tỉnh Bắc Kạn (Các nội dung liên quan đến vị trí việc làm)
	III. Chuyên ngành Phát thanh viên (Dành cho vị trí dự thi Phát thanh viên hạng IV lên Phát thanh viên hạng III)
1. Luật xuất bản năm 2012 (Luật số 19/2012/QH13).
2. Luật Báo chí năm 2016 (Luật số 103/2016/QH13).
3. Thông tư số 17/2010/TT-BTTTT ngày 27/7/2010 Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/207 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 
5. Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 
6. Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quyết định phê duyêt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc của vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện củ tỉnh Bắc Kạn (Các nội dung liên quan đến vị trí việc làm).
7. Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành quy chế quản lý, hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
IV. Chuyên ngành quản lý nhà nước về Hội (Dành cho vị trí dự thi từ Cán sự lên Chuyên viên)
1. Luật hoạt động chữ thập đỏ năm 2008 (Luật số 11/2008/QH12);
[bookmark: _GoBack]2. Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;
3. Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Chính phủ về phê duyệt Điều lệ Hội chữ thập đỏ Việt Nam;
4. Hướng dẫn số 43/HD-TƯHCTĐ ngày 20/2/2023 của Ban thường vụ Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam về thực hiện Điều lệ Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
----------- HẾT ---------



